
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2002 UXTC + UBT 2 bên; CĐPB:...

17 2 40 2002 UXTC 18 tuần

17 3 36 1001 UXTC 14 tuần

18 4 49 2012 UXTC 20 tuần đa nhân

18 5 46 2022 UXTC 16 tuần

18 6 44 3013 UXTC to có cuống

18 7 36 3013 UXTC 18 tuần

8 28 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 64 4014 UXTC có cuống; CĐPB: UBT đặc

17 2 48 3013 UXTC 18 tuần

17 3 33 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 51 1021 UBT to

18 5 44 2002 UXTC 16 tuần

18 6 44 0010 UXTC 14 tuần

18 7 43 4004 UXTC 18 tuần

8 38 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 69 4014 U quái BT(T) 6 cm

17 2 48 1001 UXTC đa nhân + UBT(T)/VMC

17 3 41 ĐT UXTC 18 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH THÀNH

BS SẢN A + THÚY MAI + QUẢNG.NT

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + THU HÀ 3 + Q.NHẬT 

TH.VÂN + P.DUNG 1 + YÊN 

YÊN + P.DUNG 1

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + VÕ

NGỌC TRANG + VÕ + X.TRANG 2 

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + THƢ HƢƠNG

THU NGUYỆT  + THƢ HƢƠNG + X.TRANG 1

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HƢƠNG + MỸ THANH

BS SẢN A + TRÚC ANH 

TH.VÂN + YÊN + P.DUNG 1

BS PHẨU THUẬT

THU HÀ 2 + MỸ GÁI

THU HÀ 2 + M.PHƢƠNG.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + LONG.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + ANH.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + LONG.NT

NHU + TRÍ 1 + PHƢƠNG.PNT

NHU  + PHƢƠNG.PNT + TRÍ 1

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa PP(P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP (khó)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ NGA

ĐOÀN THỊ THÚY DUNG

LÊ THỊ DIỄM LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SINH

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN LỆ HỒNG

THẠCH THỊ VÀNG

PHẠM THỊ NGỌC VUI

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỊ HẠNH

PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

PHẠM THỊ THƢƠNG

HOÀNG THỊ LỢI

VI THỊ LỶ

ĐỖ NGỌC GIÁNG HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ TẺN

THÁI VŨ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

3604

KP

3086

6771

3635

3621

3613

SHC

3575

3595

3607

3573

3596

3584

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

3614

6595

PM

Ngày: 24/10/2016 

Ngày: 25/10/2016 

Ngày: 26/10/2016 

3625

3628

3631

3629



18 4 44 1021 UBT(T) + Lạc tuyến trong cơ TC

18 5 34 1001 UXTC 16 tuần tái phát/VMC 2 lần

18 6 51 1011 LNM trong cơ TC

18 7 46 2012 UXTC 14 tuần/VMC

8 27 0010 UXTC 15 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 34 1001 UBT(T) 15cm/VMC

17 2 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 3 48 2012 UBT(T) 7cm, dính/VMC 3 lần

18 4 46 2002 UXTC 16 tuần

18 5 44 2012 UXTC 18 tuần/VMC

18 6 43 1031 UXTC 16 tuần nhiều nhân

7 34 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 44 3013 LNMTC trong cơ to/VMC 4 lần

17 2 52 2022 LNM trong cơ TC 15 tuần

17 3 49 1001 UXTC 16 tuần

18 4 63 9007 UBT dính/VMC Cắt TC

18 5 39 2002 UXTC 14 tuần/VMC 

18 6 48 4014 UXTC 14 tuần + UBT(P)

18 7 32 1021 UXTC 16 tuần

8 23 0000 U bì BT 2 bên

NG.LAN.BM + THẢO.PNT.DT + HIỀN.CĐT

PHẠM HẢI + TUYẾT TRINH + D.TRINH.BM

PHẠM HẢI + D.TRINH.BM + TUYẾT TRINH 

TÔ NGUYỆT + DIỆU NGA + K.XUYẾN

TÔ NGUYỆT + K.XUYẾN + DIỆU NGA

DỰ BỊ

V.HÒA + N.DIỄM + YẾN OANH 

DỰ BỊ

BS SẢN A + H.TUẤN + T.HIẾU 1

BS SẢN A + ÁI + Q.THANH.NT

NG.LAN.BM + HIỀN.CĐT + THẢO.PNT.DT

NG.LAN.BM + HIỀN.CĐT + THẢO.PNT.DT

BS SẢN A + PHƢƠNG ANH + HỒNG HẠNH

THỌ + ĐÌNH VINH + H THỊNH 2

THỌ + H THỊNH 2 + ĐÌNH VINH 

NGỌC HẢI + H.PHƢƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI  + H.NHẬT + H.PHƢƠNG

V.HÒA + YẾN OANH + N.DIỄM

LỢI + DŨNG.YQG + DƢƠNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + DƢƠNG.YQG

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + A.THƢ4

D.PHƢỢNG + A.THƢ4 + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + TÚ NGÂN

Bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt 2PP, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T) nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa BT tốt (khó)

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

ĐẶNG THỊ MỸ LINH

HOÀNG THỊ ĐỒNG

ĐINH THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ QUYẾT

NGUYỄN THỊ QUY

NGUYỄN THỊ MỸ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

HỒ THỊ TƢỜNG

TRẦN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DIỄM 

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ HUYỀN

LÊ THỊ KIỂM

LANG THỊ NGOAN

TRẦN THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN KIM ĐAN

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

3757

3767

3758

3161

3768

3748

1322

3168

3656

6895

3673

3680

3674

3657

6863

3576

2968

3664

3644

3642

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/10/2016 

Ngày: 28/10/2016 


